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BÁO CÁO 
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN 

THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển

nông nghiệp nông thôn

Trung tâm Thông tin phát triển
nông nghiệp nông thônThực hiện: 



1,337 

233 

547 

170 

Xuất khẩu Nhập khẩu

T1-2022 T1-2023

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ THÁNG 01/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

▼ 2,9%

Cà phê

▼ 32,4%

Lúa gạo

▼ 45,1%

Rau quả

▼ 65,9%

Thủy sản

▼ 45,7%
Hạt tiêu

▼ 60,1%

Cao su

▼ 21,5%
Chè

▼ 60,4%

Gỗ&SP gỗ

▼ 43,8%

Hạt điều

▼ 67,6%

Mây tre đan

Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS Việt Nam - Hoa Kỳ

▼ 25,4%
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Gỗ và sản phẩm 
gỗ, 367.3 

Hàng thủy sản, 
68 

Hạt điều, 41.3 

Cà phê, 22.4 

Hàng rau quả, 
12.3 

Sản phẩm mây, 
tre, cói và thảm, 

15.1 

Hạt tiêu, 14.0 

Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu, 2 

Cao su, 2.2 

Gạo, 1.3 Chè, 0.4 

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Hoa Kỳ T01/2023

-20.7%

-26.9%

-13.0%

-4.4%
-1.2%

-11.9%

Cà phê Cao su Chè Gạo Hạt điều Hạt tiêu

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính của
Việt Nam sang Hoa Kỳ T01/2023 so với T01/2022

▼ 76,5%

TAGS & NL

976 

299 

547 

170 

Xuất khẩu Nhập khẩu

T12-2022 T1-2023

▼ 59,1%

▼ 27,1%

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính sang Hoa Kỳ T1/2023 so với T1/2022
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T Lạm phát ở Hoa Kỳ giảm
nhưng vẫn ảnh hưởng đến
doanh thu thủy sản

Thủy sản có lạm phát giá thấp hơn nhiều
so với các loại thực phẩm khác tại Hoa Kỳ,
nhưng tiêu thụ vẫn bị sụt giảm. VASEP
thông tin xuất khẩu cá tra sang thị trường

Hoa Kỳ giảm sâu nhất, giảm gần 81% chỉ
đạt gần 10 triệu USD. Phó Chủ tịch Điều
hành IRI, Trưởng nhóm Thực hành Protein
Châu Mỹ Chris DuBois cho rằng: năm
2023 tổng lạm phát thực phẩm và thủy
sản sẽ được kiểm soát.

FED nâng lãi suất lần thứ 8

Ngày 01/2, Fed đã quyết định nâng lãi suất
cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên biên
độ 4,5-4,75%, mức cao nhất kể từ tháng
10/2007, đồng thời có rất ít dấu hiệu cho
thấy cơ quan này gần chấm dứt chu kỳ
tăng lãi suất. Đây là lần tăng thứ 8 và là
đợt tăng lãi suất ít nhất của Fed kể từ khi
chu trình thắt chặt chính sách tiền tệ này
bắt đầu hồi tháng 3/2022 khi Ngân hàng
trung ương Hoa Kỳ cố gắng kiềm chế lạm

phát mà không làm ảnh hưởng đến khả
năng phục hồi của nền kinh tế nước này.

Ngày 14/2, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết,
lạm phát trong tháng 01 tăng cao hơn dự
kiến, do giá nhà ở, khí đốt và nhiên liệu
tăng cao đã gây thiệt hại cho người tiêu
dùng. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của
Hoa Kỳ tăng 0,5% trong tháng 01/2023,
tương ứng với mức tăng hàng năm là
6,4%. Cao hơn dự đoán của các nhà kinh
tế (khảo sát bởi Dow Jones) mức tăng

tương ứng là 0,4% và 6,2%. Một cuộc khảo
sát gần đây cho thấy 96% người Hoa Kỳ bị
ảnh hưởng lạm phát, trong đó 50% bị áp
lực nặng nề bởi lạm phát.

Nguồn: vasep.com.vn

Nguồn: vnexpress.net

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

1,25triệu USD

 Tăng 2,1% so với T12/2022 

 Giảm 32,4% so với T1/2022

 Thấp hơn 0,29 triệu USD so với

bình quân theo tháng năm 2022

 Đạt 6,8% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

1,68nghìn tấn

 Tăng 2,6% so với T12/2022 

 Giảm 29,3% so với T1/2022

 Thấp hơn 366 tấn so với bình

quân theo tháng năm 2022

 Đạt 6,8% lượng năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

0,78% 
Tổng kim ngạch 
XK gạo T1/2022

0,67% 
Tổng kim ngạch 
XK gạo T1/2023

LÚA GẠO
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị gạo xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

ASEAN (-VN)
63.24%

EU
2.10%

Hàn Quốc
0.26%

Hoa Kỳ
0.67% Trung 

Quốc
15.21%

Khác
18.52%

Tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 Biến động tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Gạo thơm

Kim ngạch: 0,56 triệu USD

Tăng 2% so với T12/2022

Giảm 66% so với T1/2022

Gạo trắng

Kim ngạch: 0,37 triệu USD

Tăng 2% so với T12/2022

Tăng 37% so với T1/2022

Gạo Japonica

Kim ngạch: 0,32 triệu USD

Tăng 2% so với T12/2022

Tăng 1.708% so với
T1/2022

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 830 USD/tấn; tăng 8% so với 
tháng trước; và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Gạo Japonica

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 857 USD/tấn; giảm 2% so với 
tháng trước; và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022.

Gạo thơm

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 578 USD/tấn; tăng 3% so với 
tháng trước; và giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Gạo trắng

LÚA GẠO

Gạo Japonica
0.9%

Gạo thơm
85.2%

Gạo trắng
13.9%

T1/2022

Gạo Japonica
25.7%

Gạo thơm
45.0%

Gạo trắng
29.3%

T1/2023

Cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Giá gạo xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023
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63% 
Tổng kim ngạch 
XK gạo T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu Gạo
sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Gạo
sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Gạo
sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

68% 
Tổng khối lượng 
XK gạo T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu Gạo
sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

LÚA GẠO

10.1%

10.3%

11.4%

14.8%

16.0%

11.2%

11.6%

12.2%

16.7%

16.9%



LÚA GẠO

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) giữ nguyên dự báo sản
lượng gạo của Hoa Kỳ niên vụ 2022/23 với 10,0 triệu tấn.

USDA dự báo nhập khẩu gạo trong niên vụ 2022/23 
của Hoa Kỳ ở mức 2,4 triệu tấn, tăng 11% so với vụ
trước.

USDA dự báo lượng tiêu thụ trong nước và dự trữ trong
năm 2022/23 đạt khoảng 8,2 triệu tấn, thấp hơn 3% so với
vụ trước.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO HOA KỲ

Nguồn: USDA (2/2023)

Nguồn: USDA (2/2023)

Nguồn: USDA (2/2023)

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

59,9% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T1/2022

45,6% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T1/2023

GỖ VÀ SP GỖ

367
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

EU
4.34%

Hàn Quốc
7.88%

Hoa Kỳ
45.56%

Trung Quốc
16.49%

Khác
25.72%

 Giảm 45,8% so với T12/2022 

 Giảm 60,4% so với T1/2022

 Thấp hơn 354 triệu USD so với bình quân

theo tháng năm 2022

 Đạt 4,2% kim ngạch 2022

367
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Ván sợi

Kim ngạch: 3,0 triệu USD

Giảm 15% so với T12/2022

Giảm 33% so với T1/2022

Gỗ ván

Kim ngạch: 0,6 triệu USD

Giảm 8% so với T12/2022

Giảm 32% so với T1/2022

GỖ VÀ SP GỖ

Gỗ dán
69.3%

Ván sợi
21.7%

Gỗ ván
4.2% Gỗ được tăng 

độ rắn
3.6%

Khác
1.2%

T1/2023

56% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu gỗ và SP gỗ
sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và SP gỗ
sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

6.0%

7.0%

9.0%

15.7%

18.1%

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Gỗ dán
90.4%

Ván sợi
6.4%

Gỗ ván
1.2%

Gỗ được tăng 
độ rắn
1.7%

T1/2022
Gỗ dán

Kim ngạch: 9,7 triệu USD

Giảm 41% so với T12/2022

Giảm 85% so với T1/2022



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 

HOA KỲ

Nguồn: ITTO

1

• Theo Cục Thống kê Hoa Kỳ, xây
dựng nhà ở mới tiếp tục giảm trong
tháng 01/2023, đây là tháng giảm
thứ 5 liên tiếp.

2

• Nhập khẩu ván lạng gỗ cứng của
Hoa Kỳ đã tăng 57% trong năm
2022 với lượng nhập khẩu từ hầu
hết các đối tác thương mại chính
tăng hơn 25%. Nhập khẩu từ Italia
chiếm 1/3 lượng nhập khẩu, tăng
27% trong năm 2022, trong khi
nhập khẩu từ Ấn Độ, đối tác thương
mại lớn thứ hai, đã tăng 63%.

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html
http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Giảm 21,2% so với T12/2022  

Giảm 45,1% so với T1/2022

Thấp hơn 8,4 triệu USD so với bình quân theo

tháng năm 2022

Giá trị XK tháng 1 đạt 9,1% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

7,6%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T1/2022

5,1%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T1/2023

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Trung Quốc
57.5%

EU 
7.7%

ASEAN 
6.0%

Hoa Kỳ 
5.1%

Hàn Quốc 
4.2%

Khác 
19.6%

12,3
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023    

Chanh leo

Kim ngạch: 2,3 triệu USD

Giảm 4,7% so với T12/2022 

Tăng 305,4% so với T1/2022

Thanh long

Kim ngạch: 1,6 triệu USD

Tăng 17,0% so với T12/2022 

Giảm 58,8% so với T1/2022

Sầu riêng

Kim ngạch: 1,5 triệu USD

Giảm 28,8% so với T12/2022 

Giảm 41,9% so với T1/2022

Chanh leo
2.6%

Thanh long
17.2%

Sầu riêng
11.6%

Dừa
11.4%

Xoài
8.6%

Vú sữa
3.5%

Khác
45.2%

T1/2022

Chanh leo
19.1%

Thanh long
12.9%

Sầu riêng
12.3%

Dừa
9.8%

Xoài
7.1% Vú sữa

2.9%

Khác
36.0%

T1/2023

Dừa

Kim ngạch: 1,2 triệu USD

Tăng 44,2% so với T12/2022 

Giảm 52,9% so với T1/2022

Xoài

Kim ngạch: 0,9 triệu USD

Tăng 27,1% so với T12/2022 

Giảm 54,8% so với T1/2022

Vú sữa

Kim ngạch: 0,4 triệu USD

Giảm 22,5% so với T12/2022 

Giảm 54,6% so với T1/2022

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



32,0%
Tổng kim ngạch XK 
rau quả T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu
sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

4.1%

4.8%

5.2%

7.1%

10.8%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Giảm 45,6% so với T12/2022  

Giảm 19,5% so với T1/2022

Thấp hơn 10,0 triệu USD so với bình quân theo

tháng năm 2022

Giá trị NK trong tháng 1 đạt 5,5% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

14,6%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T1/2022

13,2%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T1/2023

19.6
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Trung 
Quốc
42.5%

Hoa Kỳ 
13.2%

ASEAN 
11.7%

Hàn Quốc 
4.1%

EU 
4.1%

Khác 
24.4%

19,6
triệu USD

Tỷ trọng giá trị rau quả NK từ thị trường Hoa Kỳ, T1/2023 Biến động tỷ trọng giá trị NK rau quả từ thị trường Hoa Kỳ, T1/2023 

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường Hoa Kỳ, T1/2023    

Táo

Kim ngạch: 8,9 triệu USD

Giảm 11,7% so với T12/2022 

Giảm 0,5% so với T1/2022

Hạt dẻ

Kim ngạch: 6,1 triệu USD

Giảm 60,7% so với T12/2022 

Tăng 48,5% so với T1/2022

Hạnh nhân

Kim ngạch: 2,8 triệu USD

Giảm 20,5% so với T12/2022 

Giảm 23,3% so với T1/2022

Táo
35.8%

Hạt dẻ
16.8%

Hạnh nhân
14.7%

Nho
9.9%

Óc chó
11.4%

Khác
11.4%

T1/2022

Táo
44.2%

Hạt dẻ
30.9%

Hạnh nhân
14.0% Nho

4.8%
Óc chó
2.5%

Khác
3.6%

T1/2023

Nho

Kim ngạch: 0,9 triệu USD

Giảm 78,7% so với T12/2022 

Giảm 61,2% so với T1/2022

Óc chó

Kim ngạch: 0,5 triệu USD

Giảm 2,7% so với T12/2022 

Giảm 82,1% so với T1/2022

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

Việc Chính phủ Ấn Độ công bố cắt giảm 70% thuế quan đối với xuất khẩu hồ đào

của Hoa Kỳ, từ 100% xuống còn 30% mang lại khoản trợ giúp tài chính khổng lồ

cho những người trồng hồ đào ở Georgia - khu vực sản xuất khoảng một phần

ba tổng số hồ đào của Hoa Kỳ.
Nguồn: Freshplaza.com

O1

O2

Cơ quan Kiểm tra Sức khỏe Động vật và Thực vật (APHIS) của Bộ Nông nghiệp

Hoa Kỳ (USDA) cho phép nhập khẩu xoài tươi từ Grenada vào Hoa Kỳ từ ngày

15/02/2023.
Nguồn: Freshplaza.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html
http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

68,1triệu USD

 Giảm 31,7% so với T12/2022 

 Giảm 65,9% so với T1/2022

 Thấp hơn 110,8 triệu USD so với bình quân năm 2022

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 

22,9% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T1/2022

14,9% 

Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T1/2023

Thủy sản

68.1
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Kim ngạch

Khối lượng và giá trị thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Khác
45.48%

Trung Quốc
5.64%

Hoa kỳ
14.90%

EU (27)
12.28%

Hàn Quốc
10.80%

ASEAN
10.90%

Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 



Tôm
34.8%

Cá ngừ
21.8%

Cá da trơn
14.8%

Thủy sản 
khác

21.9%

Mực và bạch 
tuộc
1.5%

T1/2023

Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ

Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Tôm
Kim ngạch: 23,1 Triệu USD

Giảm 30,6% so với T12/2022

Giảm 63,7% so với T1/2022

Cá ngừ
Kim ngạch: 14,5 Triệu USD

Giảm 34,0 % so với T12/2022

Giảm 65,8% so với T1/2022

Cá da trơn
Kim ngạch: 9,8 Triệu USD

Giảm 41,5% so với T12/2022

Giảm 80,8% so với T1/2022

Thủy sản

Tôm
31.9%

Cá ngừ
21.3%

Cá da trơn
25.7%

Thủy sản 
khác

15.2%

Mực và 
bạch tuộc

1.3%

T1/2022

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 11,8 USD/kg; tăng 12,7% so với
tháng trước; và tăng 2,1 so với cùng kỳ năm 2022.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 5,6 USD/kg; tăng 12,7% so với
tháng trước; và tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 10,0 USD/kg; tăng 0,5% so với
tháng trước; và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2022.
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27,8% 

Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu Thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Thủy sản

3.4%

4.0%

4.5%

7.3%

8.6%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

O1

O2

O3

Thủy sản

Lạm phát hải sản ở Hoa Kỳ thấp nhưng vẫn ảnh hưởng đến doanh thu

Tháng 01/2023 giá hải sản đông lạnh tăng 6,3% lên trung bình 10,44 USD/đơn vị so với
cùng kỳ năm 2022. Các loại hải sản khác tăng trung bình 7,4% lên 2,14 USD và hải sản tươi
sống có mức lạm phát thấp nhất là trung bình 3,3% lên 8,95 USD mỗi đơn vị. Con số này
thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát đối với thực phẩm và đồ uống. Dù vậy mức lạm phát
này vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến doanh số bán hàng trên khắp nước Hoa Kỳ.

Nguồn: Vasep t2/2023

Năm 2022, Nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ phá kỷ lục

Theo dữ liệu thương mại thủy sản của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ
(NOAA), Hoa Kỳ đã nhập khẩu 3.362.079 tấn thủy sản, trị giá 30,4 tỷ USD vào năm 2022,
tăng 2% về khối lượng và 7% về giá trị so với năm 2021. Cả hai con số này đều là mức kỷ
lục đối với quốc gia là một trong hai nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất thế giới.

Nguồn: Vasep t2/2023

NOAA kéo dài thời hạn đánh giá việc tuân thủ yêu cầu khai thác không chủ đích động vật
có vú

Cơ quan nghề cá thuộc Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Hoa Kỳ (NOAA
Fisheries) đã gia hạn thời hạn để đánh giá các đơn đăng ký từ các quốc gia đang tìm
cách chứng minh các hoạt động đánh bắt của họ đáp ứng các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ đối
với việc đánh bắt không chủ đích động vật có vú ở biển. Các quốc gia sẽ có thời hạn đến
ngày 31/12/2023 để nhận được kết quả đối với các hoạt động đánh bắt cá thương mại
của họ nhằm xuất khẩu cá và các sản phẩm từ cá sang Hoa Kỳ.

Nguồn: Vasep t2/2023

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html
http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 

22,4 triệu USD

Giảm 48,4% so với T12/2022 

Giảm 2,9% so với T1/2022

Thấp hơn 3,0 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2022

Tháng đầu năm 2023, đạt 7,3% kim

ngạch 2022

KIM NGẠCH

10,9nghìn tấn

Giảm 44,8% so với T12/2022 

Tăng 22,5% so với T1/2022

Cao hơn 0,1 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2022

Tháng đầu năm 2023, đạt 8,4% lượng

năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

6,6% 

Tổng kim ngạch
XK cà phê
T1/2022

8,7% 
Tổng kim ngạch

XK cà phê
T1/2023 

CÀ PHÊ
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023  Biến động tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023  

EU
52.74%

Khác
26.08%

ASEAN
8.80%

Hoa Kỳ
8.75%

Hàn Quốc
2.61%

Trung Quốc
1.02%



Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 

Chưa rang chưa khử 
cafein

Chưa rang đã khử 
cafein

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023  ở mức 8.307 USD/tấn; tăng 26,5% so 
với tháng trước; và tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T2/2023 ở mức 2.172 USD/tấn; giảm 3,6% so
với tháng trước; và giảm 21,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ

Chưa rang 
chưa khử 

cafein
82.1%

Cà phê tan
1.7%

Khác
5.7%

Đã rang 
chưa 
khử 

cafein
7.8%

Chưa rang 
đã khử 
cafein
2.6%

T1/2022 Chưa rang chưa 
khử cafein

89.0%

Cà phê tan
6.6%

Khác
3.1%

Đã rang 
chưa khử 

cafein
0.9%

T1/2023 
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Chưa rang chưa khử cafein Cà phê tan

Kim ngạch: 0,1 Triệu USD

Giảm 96,4% so với T12/2022

Giảm 62% so với T1/2022

Kim ngạch: 19,9 Triệu USD

Giảm 46,2% so với T12/2022

Tăng 7,4% so với T1/2022

Kim ngạch: 1,5 Triệu USD

Giảm 36,8% so với T12/2022

Tăng 35,8% so với T1/2022



46%

Tổng kim ngạch XK 
cà phê T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu Cà phê
sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Cà phê
sang thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

CÀ PHÊ

6.9%

8.7%

9.4%

10.2%

10.7%



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, 2 tháng đầu năm 2023, Hoa

Kỳ nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt gần 236,8 nghìn tấn, trị giá 1,28 tỷ USD,

giảm 7,7% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 2/2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hoa Kỳ từ thế giới đạt mức

5.237 USD/tấn, giảm 6,0% so với tháng 1/2023 và giảm 2,0% so với tháng 2/2022.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hoa Kỳ từ

thế giới đạt mức 5.408 USD/tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022.
Theo Cục Xuất nhập khẩu-Bộ Công Thương (4/2023)

01

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, 2 tháng đầu năm

2023, Hoa Kỳ nhập khẩu cà phê từ Bra-xin đạt 66,66 nghìn tấn, trị giá 277,34 triệu

USD, giảm 14,7% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thị

phần cà phê của Bra-xin trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ giảm từ 30,44%

trong 2 tháng đầu năm 2022 xuống 28,15% trong 2 tháng đầu năm 2023 đầu năm

2022 xuống 28,15% trong 2 tháng đầu năm 2023.
Theo Cục Xuất nhập khẩu-Bộ Công Thương (4/2023)

02

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html
http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

41,3 triệu USD

 Giảm 43,8% so với T12/2022 

 Giảm 43,8% so với T1/2022

 Thấp hơn 28,9 triệu USD so với
bình quân theo tháng năm 2022

KIM NGẠCH

7.216 tấn

 Giảm 42,5% so với T12/2022 

 Giảm 43,1% so với T1/2022

 Thấp hơn 4.758 tấn so với bình
quân theo tháng năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

30,8% 
Tổng kim ngạch

XK điều T1/2022

26,5% 
Tổng kim ngạch
XK điều T1/2023

ĐIỀU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

ASEAN
4.00%

EU
22.10% HOA KỲ

26.50%

TRUNG QUỐC
6.60%

KHÁC
40.80%

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023



Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 30,64 triệu USD

Giảm 49,4% so với T12/2022

Giảm 50,72% so với T1/2022

Điều rang
Kim ngạch: 110,2 triệu USD

Giảm 20,97% so với T12/2022

Giảm 25,57% so với T1/2022

Hạt điều rang
11.5%

Hạt điều tươi đã 
bóc vỏ
88.5%

T1/2022

Hạt điều rang
25%

Hạt điều tươi đã 
bóc vỏ

75%

T1/2023

ĐIỀU

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 5.578USD/tấn; giảm
5,5% so với tháng trước; và giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 5.732 USD/tấn;
giảm 4,7% so với tháng trước; và giảm 14% so với cùng kỳ năm
2022.

Điều rang

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023
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37,8% 
Tổng kim ngạch

XK điều T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu Hạt điều sang
thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Hạt điều sang
thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Hạt điều sang
thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

30,7% 
Tổng khối lượng
XK điều T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu Hạt điều sang
thị trường Hoa Kỳ, T1/2023
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỀU HOA KỲ
ĐIỀU

O1

Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong 11 tháng năm 2022, Mỹ

nhập khẩu hạt điều từ thị trường thế giới đạt trên 137.000 tấn, trị giá 867,4

triệu USD, giảm 17,9% về lượng và giảm 19,2% về trị giá so với cùng kỳ năm

2021.

Trong đó, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt 121.950 tấn, trị giá

768,49 triệu USD, giảm 18,2% về lượng và giảm 19,6% về trị giá.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ

chiếm 89% trong 11 tháng năm 2022, thấp hơn so với thị phần 89,32%

trong 11 tháng năm 2021.

Nguồn: danviet.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

14,04 triệu USD

 Giảm 47,6% so với T12/2022 

 Giảm 45,7% so với T1/2022

 Thấp hơn 9,1 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2022

KIM NGẠCH

3.320 tấn

 Giảm 43,5% so với T12/2022 

 Giảm 38,3% so với T1/2022

 Thấp hơn 1.602 tấn so với bình

quân theo tháng năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

34,8% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu
T1/2022

32,5% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu
T1/2023

HỒ TIÊU
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Khối lượng và giá trị hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

ASEAN
8.07%

EU
16.09%

HOA KỲ
32.48%

HÀN QUỐC
2.38%

KHÁC
40.98%

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ



Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ

Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Tiêu đen chưa xay

Kim ngạch: 8,8 triệu
USD

Giảm 31% so với
T12/2022

Giảm 43% so với
T1/2022

Tiêu đen 
chưa xay

61.8%

Tiêu đen 
đã xay
25.1%

Tiêu trắng 
chưa xay

6.5%

Tiêu 
trắng 

đã xay
6.6%T1/2022

Tiêu đen 
chưa xay

62.5%

Tiêu đen 
đã xay
26.9%

Tiêu trắng 
chưa xay

2.3%

Tiêu 
trắng 

đã xay
8.3%

T1/2023

HỒ TIÊU

Tiêu đen đã xay

Kim ngạch: 3,8 
triệu USD

Giảm 67,3% so với
T12/2022

Giảm 39,4% so với
T1/2022

Tiêu trắng chưa xay

Kim ngạch: 0,3 triệu
USD

Giảm 72,4% so với
T12/2022

Giảm 80,2% so với
T1/2022

Tiêu trắng đã xay

Kim ngạch: 1,2 triệu
USD

Giảm 2,6% so với
T12/2022

Giảm 29,4% so với 
T1/2022

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 3.770 USD/tấn; giảm 9,1% so 
với tháng trước; và giảm 21,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 5.025 USD/tấn; giảm 1,5% so 
với tháng trước; và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu đen đã xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 6.792 USD/tấn; tăng 2% so với
tháng trước; và giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu trắng đã xay
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75,7%

Tổng kim ngạch
XK hồ tiêu
T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu Hồ tiêu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Hồ tiêu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Hồ tiêu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

75,4% 

Tổng khối lượng 
XK hồ tiêu 
T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu Hồ tiêu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T1/2023

9.7%

10.3%

11.5%

13.2%

30.9%

9.1%

13.5%

13.6%

15.5%

23.7%

HỒ TIÊU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU HOA KỲ
HỒ TIÊU

O1

Số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) cho thấy, nhập

khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ năm 2022 đạt 87.619 tấn, giảm 8,7% so mức kỷ

lục 94.174 tấn của năm 2021 và ghi nhận sự sụt giảm lần đầu tiên sau ba

năm tăng trưởng liên tiếp.

Tuy nhiên, do giá nhập khẩu tăng 31% so với năm 2021 (đạt bình quân

5,024 USD/tấn) nên kim ngạch nhập khẩu tiêu của Hoa Kỳ đã tăng 22,1%

lên 440,2 triệu USD vào năm ngoái.

Nhìn chung lượng hạt tiêu nhập khẩu của Hoa Kỳ từ các nhà cung cấp

chính như Brazil, Ấn Độ và Indonesia đều giảm so với năm trước, với mức

giảm lần lượt là 43,3%, 29,6% và 0,9%.

Nguồn: nguoiquansat.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu Cao su sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

2,25triệu USD

 Giảm 50% so với T12/2022

 Giảm 60,1% so với T1/2022

 Thấp hơn 2,14 triệu USD so với

bình quân theo tháng năm 2022

 Đạt 4,5% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

1,83nghìn tấn

 Giảm 45,8% so với T12/2023 

 Giảm 45,4% so với T1/2022

 Thấp hơn 1.689 tấn so với bình

quân theo tháng năm 2022

 Đạt 6,3% khố lượng năm 2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

1,8% 
Tổng kim ngạch

XK Cao su
T1/2022

1,3% 
Tổng kim ngạch

XK Cao su
T1/2023
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Tỷ trọng giá trị cao su của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023 Biến động tỷ trọng giá trị cao su của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ

EU
3.3%

Hoa Kỳ
1.3%

Trung Quốc
81.9%

Hàn Quốc
2.0%

ASEAN
1.3%

Khác
10.2%

Khối lượng và giá trị Cao su xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ



Giá Cao su tự nhiên xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ

Cơ cấu chủng loại Cao su tự nhiên xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu Cao su tự nhiên sang thị trường Hoa Kỳ

CAO SU

Mủ cao su tự 
nhiên
18.5%

TSNR CV
18.6%

Cao su tự nhiên 
khác

49.8%

TSNR L
3.5%

RSS 1
2.9%

RSS 3
4.2%

T1/2022

Mủ cao su tự 
nhiên
40.0%

TSNR CV
28.1%

Cao su tự nhiên 
khác

18.6% TSNR L
6.8%

RSS 1
6.5%

T1/2023
Cao su tự nhiên khác
Kim ngạch: 0,42 triệu USD

Giảm 68,8% so với T12/2022

Giảm 84,4% so với T1/2022

TSNR CV
Kim ngạch: 0,63 Triệu USD

Giảm 48% so với T12/2022

Giảm 36,8% so với T1/2022

Mủ cao su tự nhiên
Kim ngạch: 0,90 Triệu USD

Giảm 15,1% so với T12/2022

Giảm 9,9% so với T1/2022
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TSNR CV Cao su tự nhiên khác Mủ cao su tự nhiên

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 1.433 USD/tấn; tăng 0,6% so 

với tháng trước; và giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Cao su tự nhiên khác

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 1.529 USD/tấn; tăng 0,2% so 
với tháng trước; và giảm 19,2% so với cùng kỳ năm 2022.

TSNR CV

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2023 ở mức 969 USD/tấn; giảm 2,7% so với 
tháng trước; và giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Mủ cao su tự nhiên



54,0% 
Tổng kim ngạch

XK Cao su
T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu Cao su
sang thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Cao su sang  
thị trường Hoa Kỳ T1/2023

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu Cao su sang 
thị trường Hoa Kỳ T1/2023

46,2% 
Tổng khối lượng

XK Cao su
T1/2023

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu Cao su sang 
thị trường Hoa Kỳ T1/2023

CAO SU
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18.4%



N
H

Ậ
N

 Đ
ỊN

H
 V

À
 Đ

Á
N

H
 G

IÁ

Cao su

Thời gian tới, giá nhiên liệu và nhu cầu chung về năng
lượng tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm và làm giảm áp lực đối
với giá cả, đặc biệt là chi phí vận tải. Đây là tín hiệu lạc
quan cho việc xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ
trong các tháng tới.

Điều

Dự báo, thời gian tới tình hình xuất khẩu điều sang thị
trường Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn, giá khó
tăng do nhu cầu tiêu thụ chậm, vấn đề lạm phát, tình
trạng tồn kho nhân điều khiến phần lớn các nhà nhập
khẩu nhân điều của Hoa Kỳ đều không có nhu cầu mua
nhân điều cho đến hết quý II/2023.

Gỗ và
sản phẩm gỗ

Hồ tiêu

Cục Xuất nhập khẩu dự báo, hoạt động xuất khẩu hạt tiêu
của Việt Nam sẽ diễn ra sôi động hơn trong các tháng còn
lại của quý 1/2023, do Việt Nam vừa kết thúc vụ thu
hoạch, sản lượng hạt tiêu dồi dào. Đến quý 3 và quý
4/2023, khách hàng sẽ tìm đến các nước sản xuất như
Brazil và Indonesia vì đây là thời điểm thu hoạch hạt tiêu
của hai nước này.

Tăng trưởng kinh tế của các quốc gia sẽ có nhiều tác động
đến xuất khẩu của ngành gỗ, nhất là thị trường Hoa Kỳ có
thị phần chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành
gỗ của nước ta.Theo dự báo, xuất khẩu lâm sản sẽ duy trì
tình trạng này đến hết quý 2-2023. xuất khẩu của ngành gỗ
sẽ khôi phục trở lại vào những tháng cuối năm và ngành sẽ
đạt mục tiêu xuất khẩu năm 2023 khoảng 17 tỷ USD.



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
https://zalo.me/546558390049824547

